
BỘ NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-BNV Hà Nội, ngày       tháng        năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung một số Phụ lục của Quyết định số 309/QĐ-BNV  

ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế  

bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Nội vụ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

 

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13; 

 Căn cứ Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14; 

 Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14;  

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng trên toàn quốc; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về việc quản lý vận hành, sử dụng và bảo đảm 

an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, 

Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn 

thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển 

khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 

số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ; 
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Căn cứ Quyết định số 05/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 

tháng 3 năm 2017 quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an 

toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BNV ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Bộ Nội vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ sung một số Phụ lục của Quyết định số 309/QĐ-BNV ngày 21 

tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin mạng của Bộ Nội vụ, như sau: 

1. Phụ lục I: Quy trình thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống. 

2. Phụ lục II: Quy trình quản lý an toàn mạng. 

3. Phụ lục III: Quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng. 

4. Phụ lục IV: Quy trình quản lý an toàn dữ liệu. 

5. Phụ lục V: Quy trình quản lý an toàn thiết bị đầu cuối. 

6. Phụ lục VI: Quy trình quản lý phòng chống phần mềm độc hại. 

7. Phụ lục VII: Quy trình quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin. 

8. Phụ lục VIII: Quy trình quản lý điểm yếu an toàn thông tin. 

9. Phụ lục IX: Quy trình quản lý sự cố an toàn thông tin. 

10. Phụ lục X: Quy trình quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối. 

11. Phụ lục XI: Quy trình Quản lý rủi ro an toàn thông tin. 

12. Phụ lục XII: Quy trình kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động của Bộ Nội vụ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để biết); 

- Bộ Công an (để biết); 

- Bộ Quốc phòng (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; 

- Lưu: VT, TTTT (30b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Hải Long 
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